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PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3.0 điểm) 

Câu 1: Tôn trọng lẽ phải là 

A. công nhận, ủng hộ, tuân theo những điều đúng đắn. 

B. biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực. 

C. không vi phạm đạo đức và pháp luật. 

D. không chấp nhận và không làm những việc sai trái. 

Câu 2:  Một trong những đặc điểm của tình bạn trong sáng lành mạnh là 

A. gắn bó giữa hai hoặc nhiều người. 

B. tôn trọng, chân thành, thân thiện.  

C. thông cảm, đồng cảm sâu sắc. 

D. tôn trọng những điều đã cam kết. 

Câu 3: Biểu hiện nào sau đây thể hiện tôn trọng người khác? 

A. Giữ lời hứa, đã nói là làm. 

B. Bản lĩnh, tự tin vượt qua khó khăn, thử thách. 

C. Biết lắng nghe, cư xử lễ phép, lịch sự với mọi người. 

D. Đổ lỗi cho người khác. 

Câu 4: Giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết 

A. trọng lời hứa và biết tin tưởng nhau. 

B. biết giữ lời hứa, đã nói là làm. 

C. có trách nhiệm với lời nói, hành vi của bản thân. 

D. tự trọng bản thân và tôn trọng người khác. 

Câu 5: Phẩm chất Liêm khiết có biểu hiện 

A. đàng hoàng, tự tin, không phụ thuộc vào người khác. 

B. hám danh, hám lợi. 

C. toan tính, nhỏ nhen, ích kỉ. 

D. không tham ô tiền bạc, tài sản chung. 

Câu 6: Tôn trọng người khác là 

A. tôn trọng sở thích, thói quen của người khác. 

B. làm mất trật tự nơi công cộng. 

C. lịch sự, tế nhị khi giao tiếp. 

D. coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác. 

Câu 7: Biểu hiện nào trái với hành vi  liêm khiết? 

A. Mong muốn làm giàu bằng tài năng, sức lao động của mình. 

B. Không gian lận trong làm ăn. 

C. Không tham ô hối lộ. 

D. Luôn gợi ý cấp dưới đem quà biếu tặng mình. 

Câu 8: Biểu hiện của tôn trọng lẽ phải là 

A. vi phạm đạo đức và pháp luật. 

B. xuyên tạc sự thật. 

C. chấp hành tốt nội quy quy định nơi mình sống và học tập. 

D. không dám đấu tranh chống lại cái sai. 

Câu 9: Vai trò của pháp luật và kỉ luật được thể hiện ở nội dung nào dưới đây? 



 
A. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế. 

B. Bảo vệ quyền lợi của mọi người. 

C. Phát triển kinh tế. 

D. Phòng chống tệ nạn xã hội. 

Câu 10: Biết giữ chữ tín có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân, trong quan hệ xã hội và 

trong hợp tác kinh doanh? 

A. Nhận được sự quí trọng của người khác. 

B. Được mọi người kính nể. 

C. Nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của người khác. 

D. Có lợi cho người bản thân. 

Câu 11:  Việc làm nào dưới đây không phù hợp tình bạn trong sáng lành mạnh? 

A. Bao che khuyết điểm cho bạn. 

B. Phù hợp nhau về quan điểm sống. 

C. Giúp đỡ nhau lúc khó khăn. 

D. Bình đẳng tôn trọng nhau. 

Câu 12: Hành vi nào dưới đây thể hiện sự tôn trọng người khác? 

A. Giữ im lặng trong cuộc họp. 

B. Hay chê bai người khác. 

C. Nói xấu  người khác khi vắng mặt. 

D. Xì xào bàn tán khi người khác đang phát biểu. 

 

PHẦN TỰ LUẬN (7.0 điểm) 

Câu 1: ( 4.0đ): Thế nào là pháp luật và kỉ luật? Nêu ý nghĩa của pháp luật và kỉ luật? Bản nội 

quy của nhà trường, những quy định của một cơ quan có thể coi là pháp luật được không? Tại 

sao?. Bản thân em rèn luyện ý thức chấp hành pháp luật và kỉ luật như thế nào? 

Câu 2: ( 3.0 điểm): Trong giờ học môn GDCD cả lớp đang im lặng lắng nghe thầy giáo giảng 

bài, bỗng dưới lớp có tiếng cười rúc rích của Nam và Phương.  

 Hỏi:  - Nhận xét việc làm của Nam và Phương. 

- Nếu là bạn của Nam và Phương, em sẽ nói gì với hai bạn?  

 

 

 

 

ĐÁP ÁN 

PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu Đáp án Biểu điểm 

1 Chọn đáp án A-công nhận, ủng hộ, tuân theo những điều đúng 

đắn. 

Vì Tôn trọng lẽ phải là công nhận ủng hộ, tuân theo và bảo vệ 

những điều đúng đắn; biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình 

theo hướng tích cực; không chấp nhận và làm những việc sai 

trái. Ví dụ: Tố cáo kẻ giết người; giúp công an bắt đối tượng 

buôn ma túy, chấp hành nghiêm chỉnh luật của nhà nước, chấp 

hành nội quy của lớp và trường… 

0,25 

2 Chọn đáp án C –tôn trọng, chân thành, thân thiện.  

Vì Biểu hiện của tình bạn trong sáng lành mạnh là: Phù hợp với 

nhau về quan niệm sống, bình đẳng và tôn trọng  nhau, chân 

thành, tin cậy, có trách nhiệm, thông cảm, đồng cảm sâu sắc với 

nhau, giúp đỡ nhau lúc khó khăn. 

0,25 



 
3 Chọn đáp án C Biết lắng nghe, cư xử lễ phép, lịch sự với mọi 

người 

Vì đáp án A là biểu hiện giữ chữ tín, đáp án B là tự tin, đáp án 

D là biểu hiện trái với tôn trọng. 

0,25 

4 Chọn đáp án A trọng lời hứa và biết tin tưởng nhau. 

     Vì   giữ chữ tín là coi tọng lòng tin của mọi người đối với 

mình, biết trọng lời hứa và biết tin tưởng.      

0,25 

5 Chọn đáp án D không tham ô tiền bạc, tài sản chung. 
Vì biểu hiện của liêm khiết: 

- Không nhận hối lộ, quà biếu, làm việc sai trách. 

- Luôn làm theo lẽ phải, không vì mục đích cá nhân, không tư 

lợi cá nhân. 

- Luôn sống trong sạch, không hám lợi. 

- Không buôn lậu, buôn hàng cấm, trái pháp luật. 

- Không bóp méo sự thật, gian dối không khai báo, điều tra. 

0,25 

6 Chọn đáp án D coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người 

khác. 

Vì Tôn trọng người khác là sự đánh giá đúng mực, coi trọng 

danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác, thể hiện lối sống 

văn hóa của mỗi người. 

0,25 

7 Chọn đáp án D Luôn gợi ý cấp dưới đem quà biếu tặng mình. 

Vì Liêm khiết là sống trong sạch, không hám danh lợi, không 

bận tâm về những toan tính nhỏ nhen, ích kỷ.Luôn gợi ý cấp 

dưới đem quà biếu tặng mình là trái với liêm khiết. 

0,25 

8 Chọn đáp án C chấp hành tốt nội quy quy định nơi mình sống 

và học tập 

Vì biểu hiện của tôn trọng lẽ phải là có  thái độ, lời nói, cử chỉ 

và hành động ủng hộ và bảo vệ điều đúng đắn của con 

người.Việc chấp hành tốt nội quy quy định nơi mình sống và 

học tập là biểu hieenjt ôn trọng lẽ phải. 

0,25 

9 Chọn đáp án B Bảo vệ quyền lợi của mọi người. 

Vì  pháp luật và kỉ luật có Ý nghĩa: 

• Giúp mọi người có chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất 

• Bảo vệ quyền lợi của mọi người. 

0,25 

10 Chọn đáp án C Nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của người khác 

Vì Người giữ chữ tín sẽ nhận được sự tin cậy ,tín nhiệm của 

người khác đối với mình ,giúp mọi người đoàn kết và dễ dàng 

hợp tác với nhau. 

0,25 

11 Chọn đáp án A Bao che khuyết điểm cho bạn. 

Vì bao che khuyết điểm cho bạn là biểu hiện trái với tình bạn 

trong sáng, làm như vậy là hại bạn. Tình bạn là phải biết giúp 

đỡ, chia sẻ nhưng không đồng nghĩa với bao che, tiếp tay cho 

cái ác. 

0,25 

12 Chọn đáp án A Giữ im lặng trong cuộc họp 

Vì Tôn trọng người khác là sự đánh giá đúng mực, coi trọng 

danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác, thể hiện lối sống 

văn hóa của mỗi người.Chính vì thế  

Hay chê bai người khác.Nói xấu  người khác khi vắng mặt. 

0,25 



 
Xì xào bàn tán khi người khác đang phát biểu là biểu hiện của 

sự không tôn trọng người khác. 

 

          

 

PHẦN TỰ LUẬN 6.0 

1 - Pháp luật là những quy tắc xử xự chung , có tính bắt buộc, do nhà nước ban 

hành, được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp GD, thuyết phục, 

cưỡng chế. 

- Kỉ luật là những quy định quy ước của một cộng đồng ( tập thể) về những 

hành vi cần tuân theo nhằm đảm bảo sự phối hợp hành động thống nhất chặt 

chẽ của mọi người. 

- Ý nghĩa: 

   + Xác định được trách nhiệm cá nhân 

   + Bảo vệ quyền lợi của mọi người 

   + Tạo điều kiện cho cá nhân và xã hội phát triển. 

- Bản nội quy của nhà trường, những quy định của một cơ quan không thể coi 

là pháp luật vì pháp luật là dùng chung cho tất cả mọi người trong xã hội và 

do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, 

thuyết phục, cưỡng chế……. 

 

- Bản thân em: Tôn trọng và thực hiện PL và KL ở mọi lúc, mọi nơi như: 

Trường, lớp, cộng đồng dân cư 

                         Nhắc nhở bạn bè và mọi người xung quanh thực hiện những 

quy định của PL và kỉ luật... 

                 Đồng tình, ủng hộ hành vi tuân thủ đúng PL và KL. Đồng thời phê 

phán những hành vi vi phạm PL và KL như: Trộm cắp, đánh  nhau, nói chuyện 

trong giờ học... 

0.25 

 

0.25 

 

0.75 

 

 

 

0.75 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

2 - Nhận xét: Việc làm của Nam và Phương là sai. Hai bạn chưa tôn trọng thầy 

giáo và các bạn trong lớp, hành vi đó  là vi phạm kỉ luật. 

- Nếu là bạn của Nam và Phương em sẽ nhắc nhở các bạn trật tự để nghe thầy 

giáo giảng bài, chú ý học bài. 

1,5 

 

1,5 

 

 

 


